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NFL20-5K NFL20-6K NFL40-5K NFL40-6K NFL40H-5K NFL40H-6K NFL110-5K NFL110-6K

5,000K 6,000K 5,000K 6,000K 5,000K 6,000K 5,000K 6,000K

EN60968（1990）+A1（1993）+A2（1999）

EN55015（2006）+A1（2007）+A2（2009）

 EN61547

 EN61000-3-2

EN61000-3-3

FCC part15

ROHS

1,140lm 2,260lm 3,330lm 5,740lm

198g 318g 318g 635g

7.5W 15W 22W 38W

100V ：0.09A

200V ：0.05A

100V ：0.17A

200V ：0.09A

100V ：0.25A

200V ：0.13A

100V ：0.42A

200V ：0.21A

20W 110W

R17d　

NFL-001

● Độ rọi và quang thông thực tế
Độ rọi và quang thông thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng,
 thời gian sử dụng và sự khác biệt giữa từng sản phẩm.
Các giá trị độ rọi trong tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và không được đảm bảo.

● Nhiệt độ màu
Nhiệt độ màu có thể có sai khác tùy theo từng chip LED, từng mô-đun và từng thời điểm sản xuất sản phẩm.

● Màu sắc sản phẩm
Màu sắc của sản phẩm có thể khác so với sản phẩm thực tế.

● Thông số kỹ thuật & ngoại quan
Thông số kỹ thuật và hình thức bên ngoài có thể thay đổi mà không cần thông báo trước nhằm mục đích cải tiến.

● Thời gian sử dụng
Không sử dụng liên tục trong 24 giờ. Việc sử dụng liên tục có thể làm giảm đáng kể tuổi thọ sản phẩm.

● Lưu ý khi đo điện trở cách điện
Khi đo điện trở cách điện, điện áp phải dưới 250V và thời gian đo không quá 5 giây.
Việc đo với điện áp hoặc thời gian vượt quá mức trên có thể gây hư hỏng đèn và sẽ không được bảo hành.
Vui lòng đảm bảo thực hiện đo trong phạm vi quy định nêu trên.

● Về bảo hành
Thời hạn bảo hành của sản phẩm này là 3 năm.
Thời gian bảo hành được tính từ ngày xuất hàng của công ty chúng tôi, không phải từ ngày lắp đặt. Xin vui lòng lưu ý.

● Về việc vệ sinh, bảo dưỡng
Sử dụng nước hoặc dung dịch tẩy rửa trung tính pha loãng và lau bằng khăn mềm. Sau đó, dùng khăn mềm khô để lau lại.
Không sử dụng thinner, xăng (benzen) hoặc chất tẩy rửa có tính kiềm để lau chùi, 
vì có thể gây đổi màu, biến chất hoặc làm giảm độ bền, dẫn đến hư hỏng sản phẩm.�

█ Phụ kiện đi kèm�

● Đối với loại 110W, sản phẩm được kèm theo bộ phận hỗ trợ chống rơi.
Vì lý do an toàn, bắt buộc phải sử dụng bộ phận hỗ trợ này.�

█ Các lưu ý�

Các đặc tính giới hạn theo quy định liên quan đến an toàn
Giới hạn nhiễu điện từ (EMI/EMC)
CME (nhiễu phát xạ)
CME (khả năng miễn nhiễu / nhiễu xâm nhập)
Giới hạn dao động điện áp và hiện tượng nhấp nháy (�licker)
Đặc tính giới hạn ảnh hưởng đến thông tin vô tuyến
Tính ổn định của bộ ổn định (driver) tích hợp trong đèn
Các tiêu chuẩn an toàn liên quan đến thiết bị hàng không, 
tàu thủy và các thiết bị an toàn khác�

Bảo hành 3 năm kể từ ngày xuất hàng.�

140 độ�
AC100V–240V (±10%)�

50Hz / 60Hz�
≥ 0.9�

Cấp điện hai đầu, nguồn tích hợp�
Chỉ sử dụng trong nhà�

83Ra�
-20°C ~ 50°C (độ ẩm dưới 90%)�

Trung bình 40.000 giờ (khi nhiệt độ môi trường 25°C)�
Phần phát sáng & hai đầu: Polycarbonate,Phần phát sáng & hai đầu: Polycarbonate,Bộ tản nhiệt: Nhôm�

Mã sản phẩm
Màu ánh sáng

Đui đèn
Công suất tiêu thụ

Dòng điện
Quang thông
Trọng lượng

Góc chiếu sáng
Điện áp vào

Tần số tương thích
Hệ số công suất

Phương thức cấp điện cho đui
Cấp bảo vệ

Chỉ số hoàn màu
Nhiệt độ môi trường sử dụng

Tuổi thọ thiết kế
Chất liệu�

Chứng nhận đạt được�

40W tiết kiệm công lắp đặt�

Màu trắng ban ngày� Màu trắng tự nhiên� Màu trắng ban ngày� Màu trắng tự nhiên� Màu trắng ban ngày� Màu trắng tự nhiên� Màu trắng tự nhiên�Màu trắng ban ngày�

Loại 40W độ sáng cao�

Đui G13 dạng xoay� dạng xoay�

Ống LED NFV Pro (dạng tuýp thẳng)�

Bảng thông số kỹ thuật�

Bản thông số kỹ thuật giao hàng – Ống LED thẳng LAL TUBE NFV Pro�

Đui G13 (loại 20W / 40W)�
1198 mm: loại 40W / 580 mm: loại 20W

Loại 110W (đui R17d)�



CHẤN LƯU�

NGUỒN ĐIỆN XOAY CHIỀU�
PHẦN ĐÃ NGẮT�

NGUỒN ĐIỆN XOAY CHIỀU�

NGUỒN ĐIỆN XOAY CHIỀU�

ĐÈN LED HUỲNH QUANG�

 
VIỆC LẮP ĐẶT PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN CHẮC CHẮN THEO HƯỚNG DẪN TRONG TÀI LIỆU NÀY. LẮP ĐẶT KHÔNG ĐÚNG CÓ THỂ GÂY CHÁY, ĐIỆN GIẬT HOẶC RƠI RỚT.
KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý SỬA ĐỔI THIẾT BỊ. VIỆC NÀY CÓ THỂ GÂY CHÁY, ĐIỆN GIẬT HOẶC RƠI RỚT.
KHÔNG SỬ DỤNG Ở NHỮNG NƠI CÓ NHIỀU RUNG ĐỘNG, VA ĐẬP, KHÍ ĂN MÒN HOẶC KHU VỰC BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI MUỐI. VIỆC NÀY CÓ THỂ GÂY CHÁY, ĐIỆN GIẬT HOẶC RƠI RỚT.
SẢN PHẨM NÀY CHỈ DÙNG TRONG NHÀ.
≫ KHÔNG ĐƯỢC CHE PHỦ BẰNG VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM HOẶC VẬT LIỆU TƯƠNG TỰ KHI SỬ DỤNG. VIỆC NÀY CÓ THỂ GÂY CHÁY.
KHÔNG SỬ DỤNG NGUỒN ĐIỆN NGOÀI ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC (ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC ±10%) GHI TRÊN THIẾT BỊ. VIỆC NÀY CÓ THỂ GÂY ĐIỆN GIẬT HOẶC CHÁY.
◆ GIỮ KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU 0,15M GIỮA THIẾT BỊ VÀ BỀ MẶT CHIẾU SÁNG. NẾU GẦN HƠN CÓ THỂ GÂY BIẾN MÀU VẬT CHIẾU SÁNG HOẶC CHÁY.
KHÔNG SỬ DỤNG Ở NƠI CÓ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP, NƠI ẨM ƯỚT, NƠI CÓ MƯA HẮT HOẶC NHIỀU BỤI BẨN. VIỆC NÀY CÓ THỂ GÂY CHÁY, ĐIỆN GIẬT HOẶC RƠI RỚT.
NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG PHẢI NẰM TRONG KHOẢNG -20℃ ĐẾN 50℃. NGOÀI PHẠM VI NÀY, KHÔNG SỬ DỤNG ĐỂ TRÁNH NGUY CƠ CHÁY.
KHÔNG LẮP ĐẶT ĐÈN LED HUỲNH QUANG NÀY VÀO THIẾT BỊ ĐÃ BỊ CẮT DÂY BALLAST. VIỆC NÀY CÓ THỂ GÂY ĐIỆN GIẬT HOẶC CHÁY.
KHÔNG ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG. KHÔNG ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI MẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG.�

CẢNH BÁO / CHÚ Ý�

LƯU Ý VỀ AN TOÀN�

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT OVAL TUBE NFL�

CÁCH LẮP ĐẶT ĐÈN LED HUỲNH QUANG� ※ PHƯƠNG PHÁP NÀY ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI: GLOW, RAPID START, INVERTER.�

(1) TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU THAO TÁC, NHẤT ĐỊNH PHẢI NGẮT ĐIỆN.
(2) ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN THAO TÁC.
(3) LẤY SẢN PHẨM RA KHỎI BAO BÌ VÀ KIỂM TRA BÊN NGOÀI XEM CÓ BẤT THƯỜNG GÌ KHÔNG.
(4) THEO HƯỚNG DẪN ĐIỆN DƯỚI ĐÂY, NGẮT VÀ THÁO CẢ BÓNG GLOW VÀ CHẤN LƯU.
(5) ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐIỆN DÂY ĐỂ NGUỒN ĐIỆN KẾT NỐI TRỰC TIẾP VỚI ĐÈN LED HUỲNH QUANG.
(6) SAU KHI HOÀN THÀNH ĐIỆN DÂY, LẮP ĐÈN LED VÀO SOCKET LÀ HOÀN TẤT.�

≪CHÚ Ý≫
※ CÔNG VIỆC ĐIỆN DÂY CẦN NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ ĐIỆN.
※ VÌ AN TOÀN, NHẤT ĐỊNH PHẢI NGẮT ĐIỆN TRƯỚC KHI THAO TÁC.
※ NẾU MUỐN KHÔI PHỤC VỀ TRẠNG THÁI BAN ĐẦU, HÃY NỐI LẠI CÁC 
DÂY ĐÃ NGẮT TRƯỚC KHI TRẢ VỀ NGUYÊN TRẠNG.
KHÔNG LẮP ĐÈN HUỲNH QUANG THÔNG THƯỜNG VÀO THIẾT BỊ ĐÃ NGẮT ĐIỆN CHẤN LƯU.
※ ĐỐI VỚI LOẠI GLOW, BÓNG SẼ SÁNG KHI THÁO BÓNG GLOW, NHƯNG CÓ THỂ GÂY SÁNG 
KHÔNG ỔN ĐỊNH HOẶC HƯ HẠI LED. ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC LOẠI GLOW, RAPID 
START, INVERTER, THỰC HIỆN ĐIỆN DÂY THEO HƯỚNG DẪN DƯỚI ĐÂY.
※ NẾU SOCKET CỦA THIẾT BỊ CÓ KIỂU XOAY ĐỂ CỐ ĐỊNH “KẸP”, KHI LẮP S
ẢN PHẨM NÀY, ĐUÔI RATCHET CÓ THỂ XOAY CÙNG. TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY, 
NHÉT SẢN PHẨM VÀ GIỮ PHẦN ỐNG CỐ ĐỊNH, SAU ĐÓ XOAY CÁC PHẦN RATCHET Ở HAI ĐẦU ĐỂ CỐ ĐỊNH.
※ KHI LẮP LOẠI THAY THẾ 110W, NHẤT ĐỊNH PHẢI SỬ DỤNG PHỤ KIỆN CHỐNG RƠI.�

CÁC ĐẦU ĐÈN Ở HAI BÊN CỦA LED HUỲNH QUANG ĐÃ ĐƯỢC KẾT NỐI NỘI BỘ, 
VÌ VẬY KẾT NỐI Ở BÊN NÀO CŨNG KHÔNG GÂY VẤN ĐỀ.�

GLOW TYPE / RAPID START TYPE�

ĐÈN LED HUỲNH QUANG�

PHẦN ĐÃ NGẮT�

CHẤN LƯU�

ĐÈN LED HUỲNH QUANG�

GLOW TUBE�

GLOW TUBE�

GLOW TUBE�


